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(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông 

năm học 2023 - 2024 

 

T 

T 

Nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

 
I 

 
Điều kiện tuyển sinh 

Hoàn thành chương trình 

lớp 9 

TS theo dịa bàn theo quy 

định. 

 

Hoàn thành chương trình 

lớp 10 

 

Hoàn thành chương trình 

lớp 11 

 

II 
Chương trình giáo dục 

mà cơ sở giáo dục thực 
hiện 

Theo chương trình của 

BGD 

Theo chương trình của 

BGD 

Theo chương trình của 

BGD 

 

 

III 

 

Yêu cầu về phối hợp 

giữa cơ sở giáo dục và 

gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học 

tập của học sinh 

Nhà trường và gia đình 

thường xuyên trao đổi 

thông tin phối hợp cùng 

theo dõi giáo dục học 

sinh. 

Yêu cầu học sinh có thái 

độ học tập tự giác, chăm 

chỉ tích cực. 

Nhà trường và gia đình 

thường xuyên trao đổi 

thông tin phối hợp cùng 

theo dõi giáo dục học 

sinh. 

Yêu cầu học sinh có thái 

độ học tập tự giác, chăm 

chỉ tích cực. 

Nhà trường và gia đình 

thường xuyên trao đổi 

thông tin phối hợp cùng 

theo dõi giáo dục học 

sinh. 

Yêu cầu học sinh có thái 

độ học tập tự giác, chăm 

chỉ tích cực. 

 

 

 
 

IV 

 

 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt của 

học sinh ở cơ sở giáo dục 

Phong trào TDTT, văn 

nghệ, các hoạt động vui 

chơi giải trí rèn kỹ năng 

sống cho học sinh được 

nhà trường đặc biệt quan 

tâm. 

ó đủ SGK, tài liệu tham 

khảo cho học sinh, CBGV 

ủng hộ HS nghèo, có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Phong trào TDTT, văn 

nghệ, các hoạt động vui 

chơi giải trí rèn kỹ năng 

sống cho học sinh được 

nhà trường đặc biệt quan 

tâm. 

Có đủ SGK, tài liệu tham 

khảo cho học sinh, 

CBGV ủng hộ HS 

nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Phong trào TDTT, văn 

nghệ, các hoạt động vui 

chơi giải trí rèn kỹ năng 

sống cho học sinh được 

nhà trường đặc biệt quan 

tâm. 

Có đủ SGK, tài liệu tham 

khảo cho học sinh, CBGV 

ủng hộ HS nghèo, có 

hoàn cảnh khó khăn. 

 
V 

Kết quả năng lực, phẩm 

chất, học tập và sức 

khỏe của HS dự kiến đạt 

được 

HS hoàn thành chương 

trình học 

Học sinh có sức khỏe tốt 

để học tập và phát triển trí 
tuệ 

HS hoàn thành chương 

trình học 

Học sinh có sức khỏe tốt 

để học tập và phát triển 
trí tuệ 

HS hoàn thành chương 

trình học 

Học sinh có sức khỏe tốt 

để học tập và phát triển trí 
tuệ 

VI 
Khả năng học tập tiếp 

tục của học sinh 

HS tự tin khi lên cấp học 

cao hơn. 

HS tự tin khi lên cấp 

học cao hơn. 

HS tự tin khi lên cấp học 

cao hơn. 

 
Đức Trọng, ngày 17 tháng  6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Lê Văn Trung 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông 

năm học 2023 - 2024 

 
STT 

 
Nội 

dung 

Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

 

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 773 304 240 229  

1 
Tốt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

554 

82% 

208 

81% 

179 

78% 

167 

87% 

 

2 
Khá 
(tỷ lệ so với tổng số) 

120 

18% 

47 

18% 

48 

21% 

25 

13% 

 

3 
Trung bình 
(tỷ lệ so với tổng số) 

4 

0,6% 

1 

0,4% 

3 

1% 
0 

 

4 
Yếu 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 
 

II Số học sinh chia theo học lực      

1 
Giỏi – Tốt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

209 

27,0% 

46 

15,1% 

72 

30,0% 

91 

39,7% 

 

2 
Khá  
(tỷ lệ so với tổng số) 

410 

53,1% 

170 

55,9% 

123 

51,2% 

117 

51,1

% 

 

3 
Trung bình – Đạt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

150 

19,4% 

84 

27,6% 

45 

18,8% 

21 

9,2% 

 

4 
Yếu – Chưa đạt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

4 

0,5% 

4 

1,4 
0 0 

 

5 
Kém 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 
 

III Tổng hợp kết quả cuối năm      

1 
Lên lớp 
(tỷ lệ so với tổng số) 

769 

99,5% 

300 

98,7% 

240 

100% 

229 

100% 

 

a 
Học sinh giỏi 
(tỷ lệ so với tổng số) 

209 

27% 

46 

15,1% 

72 

30,0% 

91 

39,7% 

 

b 
Học sinh tiên tiến 
(tỷ lệ so với tổng số) 

410 

53,1% 

170 

55,9% 

123 

51,2% 

117 

51,1

% 

 

2 
Thi lại 
(tỷ lệ so với tổng số) 

17 

2,2% 

17 

5,6% 
0 0 

 

3 
Lưu ban 
(tỷ lệ so với tổng số) 

4 

0,5% 
0 0 0 

 

4 
Chuyển trường đến 
(tỷ lệ so với tổng số) 

2 0 2 0 
 

 Chuyển trường đi 
(tỷ lệ so với tổng số) 

5 2 2 1 
 

5 
Bị đuổi học 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 
 



6 
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và 
trong 
năm học) 

10 9 1 0 
 

 (tỷ lệ so với tổng số)      

IV 
Số học sinh đạt giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 

     

1 
Cấp tỉnh/thành phố (kể cả thi Olympic 
tháng tư) 

15 
  

 
 

2 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế      

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp    229  

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp    229  

1 
Giỏi 
(tỷ lệ so với tổng số) 

     

2 
Khá 
(tỷ lệ so với tổng số) 

     

3 
Trung bình 
(tỷ lệ so với tổng số) 

     

 

VII 

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập 

(tỷ lệ so với tổng số) 88   88  

 

VIII 

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công 

lập 

(tỷ lệ so với tổng số) 
72   72  

IX Số học sinh nam/số học sinh nữ 105/124   46/75  

X Số học sinh dân tộc thiểu số 64   34/64  

 

Đức Trọng, ngày 17  tháng  6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Lê Văn Trun



Biểu mẫu 12 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông 

năm học 2023 - 2024 

 

 

 
STT 

 

 
Nội dung 

 

Tổn

g số 

 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

 

Chuẩn nghề nghiệp 

 
TS 

 
ThS 

 
ĐH 

 
CĐ 

 
TC 

 
Dưới TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

 
Hạng I 

Xuất 

sắc 

 
Khá 

Trun

g 

bình 

 
Kém 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân viên 

 
44 

             

 

I 

Giáo viên 

Trong đó số giáo viên 

dạy môn: 

40  6 34    25 15  10 30  

 

1 Toán 6 
 

2 4 
   

4 2 
 

2 4 
  

2 Lí 4 
  

4 
   

3 1 
 

1 3 
  

3 Hóa 5 
 

2 3 
   

4 1 
 

2 3 
  

4 Sinh 3 
 

1 2 
   

1 2 
 

2 
1   

5 Văn 6 
 

1 5 
   

5 1 
 1 

4 
  

6 Sử 2 
  

2 
   

1 1 
  

2 
  

7 Địa 2 
  

2 
    

2 
 

1 1 
  

8 Anh 5 
  

5 
   

2 3 
  

5 
  

9 Thể dục 2 
  

2 
   

2 
  

 2 
  

10 Quốc pòng 1 
  

1 
   

1 
  

 
1   

11 Tin 1 
  

1 
   

1 
   

1 
  

12 Công nghệ 1 
  

1 
   

1  
 

 1 
  

13 GDCD 2 
  

2 
    

2 
  

2 
  

II Cán bộ quản lý 1 
 

1 
     

1 
 

 1 
  

1 Hiệu trưởng 1 
 

1 
     

1 
 

 
1   

2 Phó hiệu trưởng  
 

 
     

 
  

1 
  

III Nhân viên 6 
             

1 Nhân viên văn thư 1 
   

1 
     

 
   

2 Nhân viên kế toán 
1   1           

3 Thủ quỹ 
              

4 Nhân viên y tế 
1     1         

5 Nhân viên thư viện 1 
   

1 
      

1 
  

 

6 
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 

              

7 Nhân viên hỗ trợ giáo 
              



 dục người huyết tật               

 

8 
Nhân viên công nghệ 

thông tin 

              

9 Bảo vệ 2 
     

2 
       

 

Đức Trọng, ngày 14  tháng 6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

    Lê Văn Trung 
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